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TỔNG PHẢI 

THU

1 13020010 Nguyễn Hữu Anh K58CHKT 0 5,330,000 5,330,000

2 13020028 Ngô Văn Cảnh K58CHKT 0 1,950,000 1,950,000

3 13020066 Bùi Văn Duy K58CHKT 0 780,000 780,000

4 13020097 Nguyễn Như Đạo K58CHKT 3,380,000 0 3,380,000

5 13020151 Chu Trung Hiếu K58CHKT 0 780,000 780,000

6 13020213 Phan Đăng Hưng K58CHKT 0 1,560,000 1,560,000

7 13020456 Nguyễn Bình Trọng K58CHKT 0 2,340,000 2,340,000

8 13020534 Nguyễn Văn Đức K58CHKT 0 1,820,000 1,820,000

9 13020152 Đào Trung Hiếu K58CHKT 7,946,500 0 7,946,500

10 13020112 Trương Công Điệp K58CHKT 10,611,000 0 10,611,000

11 13020334 Phạm Thị Phương K58CHKT 2,890,000 0 2,890,000

12 13020407 Nguyễn Văn Thế K58CHKT 4,875,000 0 4,875,000

13 13020002 Cao Vũ Việt Anh K58CNTT 5,460,000 0 5,460,000

14 13020006 Lã Nguyễn Công Anh K58CNTT 0 1,040,000 1,040,000

15 13020020 Nguyễn Việt Bách K58CNTT 0 6,240,000 6,240,000

16 13020084 Nguyễn Việt Dũng K58CNTT 0 1,820,000 1,820,000

17 13020159 Nguyễn Trung Hiếu K58CNTT 0 780,000 780,000

18 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng K58CNTT 0 1,820,000 1,820,000

19 13020183 Chu Văn Hợp K58CNTT 780,000 1,170,000 1,950,000

20 13020190 Nguyễn Quang Huy K58CNTT 0 4,160,000 4,160,000

21 13020215 Trần Đồng Hưng K58CNTT 0 260,000 260,000

22 13020245 Lê Quyền Linh K58CNTT 4,998,000 2,340,000 7,338,000

23 13020327 Lê Văn Phú K58CNTT 5,236,000 0 5,236,000

24 13020370 Dương Văn Tân K58CNTT 0 4,940,000 4,940,000

25 13020403 Nguyễn Huy Thắng K58CNTT 0 1,560,000 1,560,000

26 13020418 Quản Quốc Thịnh K58CNTT 2,600,000 0 2,600,000

27 13020425 Nguyễn Văn Thu K58CNTT 4,420,000 0 4,420,000

28 13020439 Phạm Quốc Tiến K58CNTT 0 780,000 780,000

29 13020466 Cao Đắc Trường K58CNTT 0 2,600,000 2,600,000

30 13020470 Phạm Xuân Trường K58CNTT 0 1,040,000 1,040,000

31 13020488 Dương Đình Tùng K58CNTT 5,236,000 0 5,236,000

32 13020493 Nguyễn Thanh Tùng K58CNTT -780,000 2,600,000 1,820,000

33 13020500 Ma Văn Tụ K58CNTT 0 1,820,000 1,820,000

34 13020518 Trịnh Công Vượng K58CNTT 0 1,040,000 1,040,000

35 13020531 Thái Hữu Đồng K58CNTT 4,760,000 0 4,760,000

36 13020537 Hoàng Giang K58CNTT 2,340,000 0 2,340,000

37 13020540 Nguyễn Thanh Hải K58CNTT 5,200,000 0 5,200,000

38 13020549 Nguyễn Hoàng Long K58CNTT -238,000 1,950,000 1,712,000

39 13020553 Đặng Danh Phương K58CNTT 0 7,150,000 7,150,000

40 13020555 Nguyễn Thế Quân K58CNTT 0 1,820,000 1,820,000

41 13020570 Nguyễn Khắc Tiệp K58CNTT 5,200,000 4,680,000 9,880,000

42 13020576 Đinh Tú K58CNTT 1,820,000 0 1,820,000

43 13020614 Nguyễn Văn Chung K58CNTT 780,000 4,160,000 4,940,000

44 13020629 Lục Văn Minh K58CNTT 4,284,000 0 4,284,000

45 13020647 Nguyễn Ngọc Tú K58CNTT 0 2,600,000 2,600,000

46 13020655 Vũ Quý Đức K58CNTT 0 5,720,000 5,720,000

47 13020705 Bàn Văn Nghĩa K58CNTT 4,950,000 0 4,950,000

48 13020706 Nguyễn Như Vương K58CNTT -618,000 1,300,000 682,000

49 13020711 Bùi Văn Tùng K58CNTT 0 3,380,000 3,380,000

50 13020712 Lý Văn Dy K58CNTT 4,284,000 0 4,284,000

51 13020713 Nguyễn Đức Hoàng K58CNTT 780,000 3,250,000 4,030,000

52 13020716 Hoàng Tiến Đạt K58CNTT 0 1,560,000 1,560,000

53 13020286 Phạm Văn Minh K58CĐT 0 520,000 520,000

54 13020505 Đặng Thìn Việt K58CĐT 0 3,120,000 3,120,000

55 13020715 Đào Đình Huân K58CĐT 0 4,680,000 4,680,000

56 13020058 Phạm Thái Cường K58HTTT 6,240,000 4,940,000 11,180,000

57 13020328 Vũ Hồng Phú K58HTTT 0 780,000 780,000



58 13020435 Lê Bá Tiến K58HTTT 0 1,560,000 1,560,000

59 13020524 Nguyễn Trọng Chung K58HTTT 0 780,000 780,000

60 13020526 Nguyễn Bá Dũng K58HTTT 0 1,040,000 1,040,000

61 13020563 Lê Hồng Thăng K58HTTT 0 1,820,000 1,820,000

62 13020608 Đinh Ngọc Trường K58HTTT 4,420,000 0 4,420,000

63 13020615 Nguyễn Văn Dưỡng K58HTTT 0 1,820,000 1,820,000

64 13020473 Nguyễn Đình Tuấn K58KHMT 0 2,600,000 2,600,000

65 13020634 Nguyễn Thành Nhân K58KHMT 780,000 6,890,000 7,670,000

66 13020733 Lưu Quang Đông K58KHMT 5,500,000 0 5,500,000

67 13020741 Nguyễn Tuấn Anh K58KHMT 5,850,000 0 5,850,000

68 13020749 Đặng Quang Trung K58KHMT 0 4,160,000 4,160,000

69 13020752 Đỗ Việt Anh K58KHMT 0 4,160,000 4,160,000

70 13020766 Dương Công Tiếu K58KHMT 8,937,000 0 8,937,000

71 13020264 Nguyễn Phúc Lợi K58KHMT 2,600,000 2,600,000 5,200,000

72 13020272 Phạm Đức Lưu K58KHMT 780,000 0 780,000

73 13020389 Trần Trịnh Bình Thành K58KHMT 0 3,120,000 3,120,000

74 13020721 Nguyễn Thanh Nam K58KHMT 0 1,820,000 1,820,000

75 13020730 Lê Trường Giang K58KHMT 0 3,380,000 3,380,000

76 13020764 Bùi Hoàng Hiệp K58KHMT 780,000 0 780,000

77 13020744 Vũ Đình Quang Đạt K58KHMT 4,250,000 0 4,250,000

78 13020031 Trịnh Thị Châm K58KTĐT 0 1,170,000 1,170,000

79 13020098 Bùi Văn Đạt K58KTĐT 0 1,560,000 1,560,000

80 13020105 Nguyễn Hữu Đạt K58KTĐT 4,940,000 0 4,940,000

81 13020235 Bùi Văn Kỳ K58KTĐT 2,600,000 780,000 3,380,000

82 13020557 Nguyễn Đình Quyết K58KTĐT 0 780,000 780,000

83 13020598 Đinh Khắc Nguyên K58KTĐT 0 2,340,000 2,340,000

84 13020768 Tharindu Madhusankha K58KTĐT 0 10,565,000 10,565,000

85 13020478 Phạm Văn Tuấn K58TT-MMT -780,000 3,380,000 2,600,000

86 13020162 Lê Công Hiệp K58TT-MMT 0 2,600,000 2,600,000



87 13020167 Nguyễn Văn Hiệu K58TT-MMT -142,000 3,380,000 3,238,000



88 13020208 Chu Thành Hưng K58TT-MMT 2,600,000 0 2,600,000

89 13020250 Nguyễn Việt Linh K58TT-MMT 2,600,000 0 2,600,000

90 13020284 Nguyễn Duy Minh K58TT-MMT 0 2,600,000 2,600,000

91 13020375 Nguyễn Văn Tấn K58TT-MMT 0 2,600,000 2,600,000

92 13020400 Cù Xuân Thắng K58TT-MMT 0 2,600,000 2,600,000

93 13020408 Phạm Văn Thế K58TT-MMT 0 1,820,000 1,820,000

94 13020454 Nguyễn Văn Trịnh K58TT-MMT 0 2,600,000 2,600,000

95 13020490 Hoàng Văn Tùng K58TT-MMT 0 3,380,000 3,380,000

96 13020521 Nguyễn Duy Anh K58TT-MMT 780,000 2,600,000 3,380,000

97 13020560 Thái Thế Tài K58TT-MMT 8,092,000 0 8,092,000

98 13020652 Đặng Quang Trung K58TT-MMT 0 3,380,000 3,380,000

99 13020304 Nguyễn Huy Ngọc K58VLKT 0 1,300,000 1,300,000

100 13020141 Trần Quang Hải K58VLKT 0 2,340,000 2,340,000

101 13020532 Trần Hải Đường K58VLKT 0 5,720,000 5,720,000

102 13020597 Phạm Nhật Minh K58VLKT 0 780,000 780,000


